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1. Đặt vấn đề 
Việc đảm bảo chất lượng giảng dạy luôn là điều được 

quan tâm không chỉ của sinh viên (SV), nhà trường mà 
trước hết là của bản thân giáo viên đứng lớp. Hiệu quả của 
hoạt động này phần nào được phản ánh bởi kết quả thi hết 
môn của SV trong điều kiện khách quan nhất. Đánh giá sớm 
khả năng học tập của SV một cách hiệu quả giúp người dạy 
sớm có những tác động phù hợp đến các đối tượng SV khác 
nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Các nghiên 
cứu gần đây dùng nhiều biến và dùng nhiều phương pháp 
khác nhau trong khai phá dữ liệu và học máy để đánh giá 
năng lực của SV (Rusli, 2008). Trong các nghiên cứu này, 
nhiều thông tin có thể được dùng để dự đoán kết quả học 
tập của SV như thông qua điểm quá trình hay điểm giữa kì, 
thu nhập của phụ huynh, giới tính, loại hình học tập ở phổ 
thông.

Sau khi tập mờ được giới thiệu bởi Zadeh lần đầu tiên 
năm 1965, các mô hình suy diễn mờ cũng đã ra đời và đã có 
nhiều ứng dụng trong khoa học kĩ thuật như điều khiển mờ, 
ra quyết định trong kinh doanh (George J. Klir & Bo Yuan, 
1995). Một số nghiên cứu đã dùng logic mờ để dự đoán 
kết quả học tập của SV và đạt được một số kết quả nhất 
định như của Yildiz (2013), Rao D. H. (2017) cùng cộng 
sự. Trong đó, nghiên cứu của Yildiz và các cộng sự (2013) 
đã dùng hệ chuyên gia mờ để xếp loại SV trong năm học 
và đạt kết quả với độ chính xác 78% trên 218 SV học trực 
tuyến. Nhóm tác giả sử dụng năm biến đầu vào, mờ hóa mỗi 
biến với năm mức và sử dụng 51 luật suy diễn. Trong mô 
hình tương tự, chúng tôi chỉ sử dụng hai biến đầu vào để 
phù hợp với dữ liệu thực tế của SV tại Trường Đại học FPT 
Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc SV phải có mặt ở lớp tối 
thiểu 80% thời gian học tập một môn học (đồng nghĩa SV 
được phép vắng mặt tối đa 20% số buổi học trên lớp) cùng 
với khối lượng kiến thức hàn lâm tương đối nhiều ở môi 
trường đại học, SV nghỉ học nhiều phần lớn được dự đoán 

có kết quả thi không tốt. Tại Trường Đại học FPT, SV học 
mỗi môn học với thời lượng 30 slot (mỗi slot 90 phút). Do 
đó, SV được phép nghỉ tối đa 6 slot mỗi môn học. Trong bài 
này, người viết chọn biến đầu vào đầu tiên là số slot SV đã 
nghỉ. Biến đầu vào còn lại là điểm trung bình hai bài quiz 
(trắc nghiệm trên hệ thống lms của nhà trường) đầu tiên. 
Đầu ra của mô hình là điểm thi dự đoán của SV. Việc chỉ 
dùng hai biến đầu vào giúp loại bỏ một một số khó khăn 
nhất định mề mặt thu thập số liệu cũng như xây dựng các 
luật suy diễn (nhờ vào các chuyên gia). Kết quả đạt được 
tương đồng với các nghiên cứu trước đó về độ chính xác 
trong khi số biến đầu vào cũng như số luật suy diễn được sử 
dụng ít hơn rất nhiều.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tập mờ và suy diễn sử dụng logic mờ
Ngôn ngữ tự nhiên hàng ngày chứa đựng nhiều từ mang 

thông tin thiếu chính xác và mơ hồ, hoặc mờ nhạt. Chẳng 
hạn, “rất giỏi” là một khái niệm mờ, do không mang thông 
tin chính xác về điểm số, “rất giỏi” có thể là 9 hoặc 10 trong 
thang điểm 10. Khái niệm tập mờ do Zadeh (1965) đưa ra 
nhằm mục đích thao tác và rút ra những suy luận từ các 
thông tin thiếu chắc chắn. Có thể biểu diễn khái niệm “rất 
giỏi” bằng đồ thị của hàm thành viên như Hình 1. Trong 
đó, nếu điểm số từ 8.5 đến 10 thì nói “rất giỏi” là hoàn toàn 
đúng (100%) tương ứng với giá trị 1 của hàm thành viên. 
Với 8 điểm trên thang điểm 10, giá trị hàm thành viên (giá 
trị a trong hình) là 0.857 hay ta nói đây là điểm số “rất giỏi” 
với độ đúng đắn 85.7%. Tương tự, nếu điểm số là 5 trở 
xuống thì hàm thành viên có giá trị 0, tức hoàn toàn không 
chính xác khi nói điểm 5 trở xuống là “rất giỏi”.

Tập mờ A trong U được định nghĩa là một hàm số xác 
định trên U và nhận giá trị trong tập [0, 1]. Hàm số này 
được gọi là hàm thành viên, và giá trị của hàm tại mỗi x 
thuộc U cho biết mức độ nhiều hay ít x thuộc về A. Điểm 
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x là “rất giỏi” là một phát biểu mờ mà độ chính xác (hay 
phần trăm đúng) bằng giá trị hàm thành viên có được tại 
điểm số x.

Từ định nghĩa cho thấy, đồ thị hàm thành viên của tập mờ 
có thể có dạng bất kì thay vì có dạng hình thang như ví dụ 
trên (xem Hình 1).

Hình 1: Hàm thành viên mô tả điểm số “rất giỏi”

Người ta cũng xây dựng các phép toán trên các tập mờ 
tương tự như các tập hợp thông thường (Timothy, 2010). 
Trên tập mờ, các phép toán hợp, giao, bù, kéo theo dạng 
nếu-thì được xây dựng ở mức độ tổng quát hơn mà ở đó 
tập hợp thông thường cũng chính là một tập mờ với hàm 
thành viên đặc biệt. Nghiên cứu này sử dụng các luật suy 
diễn dạng “nếu x là A và y là B, thì z là C” trong đó các 
phát biểu “x là A”, “y là B” và “z là C” đều là các phát biểu 
mờ gắn liền với các tập hợp mờ nào đó. Để xây dựng hệ 
suy diễn mờ chúng tôi sử dụng ngôn ngữ R với gói lệnh 
sets (David Meyer, Kurt Hornik, Christian Buchta, 2017). 
Các ngôn ngữ khác cũng có thể được sử dụng thay thế như 
Python hay Matlab.

2.2. Dữ liệu khảo sát và các luật suy diễn mờ
Với chưa tới 30 SV một lớp học, thông tin về số slot nghỉ 

và điểm giữa kì của 4 lớp học môn toán rời rạc (MAD101) 
được thu thập với tổng số 86 SV sau khi đã loại bỏ các dữ 
liệu khuyết. Dữ liệu nghiên cứu với 86 SV, quan sát lúc này 
được ghi nhận có cấu trúc như ở Bảng 1.

Bảng 1: Cấu trúc dữ liệu nghiên cứu

Số slot nghỉ sau 
½ thời gian (nghi) 

Kiểm tra giữa kì (Quiz 1 
+ Quiz 2)/2 (giuaki)

Điểm thi (thi)

3 6.5 5

1 6.2 5.8

5 5.9 4.8

5 7 5

1 5.3 5.8

Phân tích thống kê trên tập dữ liệu cho các thông tin cơ 
bản cho ở Bảng 2.

Bảng 2: Các thống kê cơ bản của dữ liệu nghiên cứu

nghi giuaki thi

Nhỏ nhất 0 2.90 2.70

Trung vị 2 7.15 5.60

Trung bình 2.36 6.85 5.79

Lớn nhất 6 9.50 9.80

Độ lệch chuẩn 2.01 1.58 1.63

Để sử dụng logic mờ làm mô hình dự đoán, các biến liên 
quan được mờ hóa thành ba mức với các hàm thành viên 
như Hình 2. Theo đó, điểm giữa kì (giuaki) 5 được xem là 
vừa (vua) với độ chính xác 100%, 0% là nhỏ (nho) và 0% là 
lớn (lon) trong khi với điểm giữa kì 2.5 thì 50% nhỏ, 50% 
vừa và 0% lớn.

Hình 2: Các hàm thành viên

Ngoài ra, một số luật suy diễn ở dạng “Nếu - Thì” được sử 
dụng để tính toán giá trị đầu ra theo mô hình mô tả ở Hình 
3. Dựa vào kinh nghiệm đứng lớp của người viết cũng như 
tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, 6 
luật suy diễn như Bảng 3 được sử dụng. Yildiz (2013) trong 
công trình của mình cũng chỉ ra rằng việc xây dựng các luật 
suy diễn dựa vào kiến thức các chuyên gia có kinh nghiệm 
góp phần làm giảm sai số dự đoán của hệ thống. Có thể hiểu 
các luật 1 như sau: Nếu điểm giữa kì lớn và số ngày nghỉ 
học là không nhiều thì điểm thi của SV được mô hình dự 
đoán là cao (xem Bảng 3).
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Hình 3: Cấu trúc của mô hình suy diễn bằng logic mờ

Bảng 3: Các luật suy diễn

Luật Nếu 
điểm giữa kì

Và nếu
số ngày nghỉ học

Thì dự đoán
điểm thi

1 Lớn Không nhiều Cao 

2 Lớn Nhiều  Trung bình

3 Vừa Nhiều Thấp 

4 Nhỏ Ít Trung bình

5 Nhỏ Không ít Thấp 

6 Vừa Không nhiều Trung bình

Kết quả thực nghiệm:
Sử dụng mô hình ta có thể dự đoán điểm thi của một SV 

có điểm kiểm tra giữa kì 6.5 và số slot nghỉ học là 3. Hàm 
thành viên mô tả điểm thi của SV này được cho như ở Hình 
4. Mô hình cũng cho kết quả dự đoán SV sẽ đạt khoảng 5.23 
trong kì thi cuối khóa. Kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu 
86 SV cho độ chính xác 79.9% thông qua việc tính sai số 
của mô hình. Điểm thi ban đầu có giá trị mờ, sau được tính 
toán thành giá trị thực để trở thành điểm thi dự đoán của 
SV. Sai số tương đối của từng trường hợp được tính theo 
công thức:

Sai số của mô hình cũng chính là trung bình sai số tương 
đối của tất cả các trường hợp (xem Hình 4) và được tính 
theo công thức:

Trong đó:	 n: tổng số SV,

		  điểm thi dự đoán của SV i,

		  : điểm thi thực tế của SV i.

Bảng 4: Một số kết quả dự đoán cùng với sai số tương đối

TT nghi giuaki thi Dự đoán thi Sai số tương đối

1 3 6.5 5 5.23 0.046

2 1 6.2 5.8 5.14 0.112

TT nghi giuaki thi Dự đoán thi Sai số tương đối

3 5 5.9 4.8 3.99 0.169

4 5 7 5 4.45 0.110

5 1 5.3 5.8 5.01 0.136

… … … … … …

2.4. Hạn chế của nghiên cứu và dự kiến nghiên cứu tiếp theo
Việc chỉ đạt được độ chính xác gần 80% cho thấy việc 

dùng logic mờ chưa thật sự hiệu quả so với đánh giá thông 
thường của các giáo viên giàu kinh nghiệm đứng lớp. Ngoài 
ra, việc chọn các khoảng chia mức (Ví dụ, điểm cao là 8 
đến 10, thấp là 0 đến 4) cho các biến cũng ảnh hưởng đến 
độ chính xác của mô hình. Tiến hành thử nhiều hàm thành 
viên khác nhau tương ứng nhiều khoảng chia khác nhau đòi 
hỏi nhiều công sức. Trong tương lai, các tác giả sẽ áp dụng 
thuật toán phát sinh mờ (genetic fuzzy) để tìm khoảng chia 
tối ưu nhằm giảm sai số dự đoán đến mức thấp nhất.

3. Kết luận
Logic có thể được vận dụng vào bài toán dự đoán kết quả 

thi kết thúc học phần của SV ngay tại thời điểm SV hoàn 
thành được nửa thời gian học tập với độ chính xác xấp xỉ 
80%. Mô hình được sử dụng tương đối đơn giản với chỉ hai 
biến đầu vào là điểm giữa kì và số buổi nghỉ học của SV 
cùng với một số rất ít các luật suy diễn mờ được đưa ra với 
ý kiến chuyên gia. Từ góc độ sư phạm, giảng viên đứng lớp 
có thể tham khảo kết quả dự đoán để đưa ra các tác động 
thích hợp trong quá trình giảng dạy nhằm nâng cao chất 
lượng dạy và học.

Hình 4: Hàm thành viên mô tả điểm thi của SV nghỉ 3 slot 
và có điểm giữa kì 6.5
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USING FUZZY LOGIC TO PREDICT STUDENTS’ MARKS ON FINAL EXAM
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ABSTRACT: The goal of this paper is to present a fuzzy rule-based model 
to predict students’ marks on the final exam so that teachers can give 
appropriate pedagogical guidelines to their students in order to improve the 
quality of teaching and learning. The input variables of the model are students’ 
marks on mid-term test and the number of absent slots after the first half of 
a semester. After the fuzzification phase, three-level variables will be put into 
the fuzzy inference model which has only six rules. Accuracy of the model is 
calculated by comparing predicted marks and actual marks of all students in 
the data. Based on data of 86 students studying discrete mathematics at FPT 
University, the model gave 79.9% accuracy similar to previous research using 
more variables and more rules.
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